
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BÁT XÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Bát Xát, ngày        tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng học sinh có thành tích

tiêu biểu trong năm học 2024 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Công văn số 643/SGD&ĐT-VP ngày 11/4/2025 của Sở Giáo dục và

Đào tạo tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn xét khen thưởng học sinh, sinh viên ngành

Giáo dục và Đào tạo năm học 2024 - 2025;
Xét Tờ trình số 54/TTr-PGD&ĐT ngày 05/5/2025 của Phòng Giáo dục và

Đào tạo huyện Bát Xát về việc đề nghị khen thưởng học sinh năm học 2024-2025;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 72/TTr-PNV

ngày 08/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Giấy khen cho 252 học sinh có thành tích tiêu biểu trong năm

học 2024-2025.
(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức tiền thưởng kèm theo Giấy khen cho mỗi cá nhân là 700.000
(Bảy trăm nghìn đồng).

Tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng năm 2025 của huyện.
Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ

huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các cá nhân có tên ở điều 1
căn cứ Quyết định thi hành./.(Quyên)

Nơi nhận:
- TT HU, UBND huyện;
- Như điều 3;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, NV(Sáng).       

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Tài



DANH SÁCH HỌC SINH
ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG GIẤY KHEN 

NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng 5 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát).

 

TT Họ và tên Lớp Trường Ghi chú

1 Lý Khánh Chi 9A1 PTDTBT THCS Trịnh Tường  

2 Ngô Anh Thư 9A1 PTDTBT THCS Trịnh Tường  

3 Trần Chí Hưng 9A1 PTDTBT THCS Trịnh Tường  

4 Trần Quang Nghĩa 6A1 PTDTBT THCS Trịnh Tường  

5 Đinh Thiên Vũ 7A1 PTDTBT THCS Trịnh Tường  

6 Chảo Văn Dương 8A1 PTDTBT THCS Trịnh Tường  

7 Sùng Thị Xua 8A PTDTBT THCS Dền Thàng  

8 Phàng Seo Dũng 6A PTDTBT THCS Dền Thàng  

9 Vừ A Linh 8A PTDTBT THCS Dền Thàng  

10 Vàng Thu Lê 8 THCS Mường Vi  

11 Liềng Trí Hân 8 THCS Mường Vi  

12
Lương Hoàng Khánh 
Ngọc

4A3 PTDTBT TH Y Tý  

13 Sào Dì Dúi 2A2 PTDTBT TH Y Tý  

14 Tạ Thị Huệ 6C PTDTBTTH &THCS Cốc Mỳ  

15 Tẩn Thị Việt Hường 7A PTDTBT THCS Phìn Ngan  

16 Tẩn Minh Khé 9B PTDTBT THCS Phìn Ngan  

17 Cồ Thanh Trúc 5B TH& THCS Bản Xèo  



18 Chảo Thị Lan Nhi 7B TH&THCS Bản Xèo  

19 Nguyễn Thuỳ Dung 6A TH&THCS Bản Xèo  

20 Sần Xuy Xơ 7A PTDTBT THCS Y Tý  

21 Xu Thị Đan Thư 2A1 Tiểu học Quang Kim  

22 Đỗ Minh Đăng 2A3 Tiểu học Quang Kim  

23 Đinh Thanh Mai 3A2 Tiểu học Quang Kim  

24 Vương Linh Chi 3A3 Tiểu học Quang Kim  

25 Nguyễn Hà Phương 3A3 Tiểu học Quang Kim  

26 Trần Thị Lâm Anh 3A3 Tiểu học Quang Kim  

27 Phạm Thị Thanh Nga 4A2 Tiểu học Quang Kim  

28 Nguyễn Xuân Tiến 4A1 Tiểu học Quang Kim  

29 Đinh Khánh Như 4A3 Tiểu học Quang Kim  

30 Ngô Thiên Thư 4A3 Tiểu học Quang Kim  

31 Mai Thị Bảo Trang 5A3 Tiểu học Quang Kim  

32 Nguyễn Bảo Trâm 5A1 Tiểu học Quang Kim  

33 Trần Văn Sang 3A1 Tiểu học Quang Kim  

34 Bùi Tấn Phong 3A3 Tiểu học Quang Kim  

35 Lý Khải Nguyên 4A3 Tiểu học Quang Kim  

36 Nguyễn Tất Thuỳ Dương 5A2 Tiểu học Quang Kim  

37 Nguyễn Minh Nhật 5A3 Tiểu học Quang Kim  

38 Phạm Nhật Hoàng 5A3 Tiểu học Quang Kim  



39 Lê Khánh Chi 4A1 Tiểu học Quang Kim  

40 Nguyễn Duy Tú 1A PTDTBT Tiểu học Mường Hum  

41 Vùi Xuân Phong 5A PTDTBT Tiểu học Mường Hum  

42 Tạ Mạnh Phong 5A PTDTBT Tiểu học Mường Hum  

43 Tẩn Thanh Trúc 3A1 PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ  

44 Lý Trung Kiên 1A1 PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ  

45 Nguyễn Ngọc Bảo An 2A1 PTDTBT TH&THCS A Lù  

46 Phùng Thanh Phương 2A1 PTDTBT TH&THCS A Lù  

47 Phàn Quang Vinh 2A1 PTDTBT TH&THCS A Lù  

48 Tráng Vân Anh 4A1 PTDTBT TH&THCS A Lù  

49 Nguyễn Thùy Trang 9A2 THCS Bản Vược  

50 Ngô Vũ Xuân Quỳnh 8A1 THCS Bản Vược  

51 Phạm Hà Vi 9A2 THCS Bản Vược  

52 Hoàng Ngọc Hân 6A2 THCS Bản Vược  

53 Hoàng Phương Thùy 6A3 THCS Bản Vược  

54 Chảo Tiến Dũng 8B PTDTBT TH&THCS A Lù  

55 Sào Ái Vân 8A PTDTBT TH&THCS A Lù  

56 Tẩn Thị Thanh Vân 8B PTDTBT TH&THCS A Lù  

57 Phạm Trà My 8A2 THCS Quang Kim  

58 Hoàng Ngọc Lan 6A3 THCS Quang Kim  

59 Vương Ngọc Thuý Ngân 9A2 THCS Quang Kim  



60 Trần Anh Khoa 8A1 THCS Quang Kim  

61 La Hoàng Diệp 7A1 THCS Quang Kim  

62 Lê Thành Hưng 7A1 THCS Quang Kim  

63 Hoàng Chí Bảo 7A3 THCS Quang Kim  

64 Hoàng Quỳnh Anh 6A2 THCS Quang Kim  

65 Tẩn Thanh Hải 9A PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc  

66 Vàng A Cáng 9B PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc  

67 Giàng Xuân Bắc 9A PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc  

68 Trần Quang Lâm 4A PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc  

69 Tráng Thị Phương 5B PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc  

70 Vùi Gia Hân 2A PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc  

71 Phàn Quyết Thắng 8A PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc  

72 Chảo Láo Lở 8A PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc  

73 Hồ Thanh Thảo 9A TH &THCS Bản Qua  

74 Mai Hoàng Minh 7 TH&THCS Bản Qua  

75 Hoàng Hà Vy 9A TH&THCS Bản Qua  

76 Lý Thu Thùy 9B TH&THCS Bản Qua  

77 Vũ Trần Quỳnh Chi 9B TH&THCS Bản Qua  

78 Hầu Hoàng Dung 1A PTDTBT TH Pa Cheo  

79 Lý Ngọc Vy 1E PTDTBT TH Pa Cheo  

80 Cứ Thị Xùa 2A PTDTBT TH Pa Cheo  



81 Bùi Gia Hân 1A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

82 Vàng Nguyễn Ngọc Mai 1A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

83 Phạm Khánh Ngọc 1A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

84 Nguyễn Nam 1A3 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

85 Đỗ Lan Chi 2A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

86 Lê Hạ An 2A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

87 Nguyễn Hải Nam 2A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

88 Nguyễn Tuệ Lâm 2A4 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

89 Vũ Anh Thư 2A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

90 Trần Ngọc Bích 2A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

91 Trần Mai Lan 2A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

92 Đoàn Vũ Tường Vy 3A5 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

93 Khổng Nguyễn Nhã Uyên 3A5 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

94 Phạm Minh Thư 3A3 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

95 Nguyễn Hồng Duyên 3A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

96 Phạm Quỳnh Anh 3A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

97 Chảo Diệu Anh 4A4 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

98
Phan Nguyễn Khánh 
Dung

4A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

99 Vũ Mai Anh 4A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

100 Lù Thị Đài Trang 4A5 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

101 Nguyễn Ngọc Hân 5A4 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  



102 Đặng Minh Thư 5A5 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

103 Phan Hồ Bảo Trân 5A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

104 Trần Thanh Thảo 5A6 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

105 Hoàng Thị Phượng 5A6 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

106 Nguyễn Khánh Linh 4A5 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

107 Nguyễn Ngọc Hân 3A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

108 Nguyễn An Hùng 3A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

109 Phan Duy Hưng 3A2 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

110 Trần Tuệ Nhi 3A5 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

111 Phạm Ngọc Linh 3A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

112 Hoàng Minh Khánh 3A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

113 Phí Hoàng Anh 4A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

114 Vũ Hoài Anh 4A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

115 Đào Chí Vịnh 5A3 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

116 Nguyễn Gia Bảo 5A3 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

117 Bùi Diệp Anh 5A5 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

118 Nguyễn Tường Anh 5A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

119 Hoàng Thị Thanh Trúc 5A3 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

120 Lã Tú Anh 5A1 Tiểu học Thị trấn Bát Xát  

121 Tráng Thiên Ân 1A1 PTDTBT TH Sàng Ma Sáo  

122 Vũ Ngọc Quỳnh 3A2 PTDTBT TH Sàng Ma Sáo  



123 Thào Thị Loan 4A1 PTDTBT TH Sàng Ma Sáo  

124 Thào Thị Gia ̉ng 5A2 PTDTBT TH Sàng Ma Sáo  

125 Hoàng Hải Băng 2A2 Tiểu học Bản  Vược  

126 Bùi Thanh Trúc 5A2 Tiểu học Bản  Vược  

127 Nguyễn Anh Vũ 5A2 Tiểu học Bản  Vược  

128 Nguyễn Minh Anh 5A1 Tiểu học Bản  Vược  

129 Lý Mẩy Nga 2A PTDTBT TH&THCS Tòng Sành  

130 Tẩn Tả Mẩy Tình 3A2 PTDTBT TH&THCS Tòng Sành  

131 Lò Thị Thu Thủy 4A2 PTDTBT TH&THCS Tòng Sành  

132 Nguyễn Ngọc Thuỳ Chi 5A PTDT BT TH Trịnh Tường  

133 Trần Vũ Hồng Nhung 5A PTDT BT TH Trịnh Tường  

134 Lý Mè Gió 4G PTDT BT TH Trịnh Tường  

135 Sùng Thị Kim Duyên 5A3 PTDTBT TH Dền Thàng  

136 Cù Vũ Bảo Ngọc 9D THCS thị trấn Bát Xát  

137 Nguyễn Trúc Linh 9D THCS thị trấn Bát Xát  

138 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 9D THCS thị trấn Bát Xát  

139 Trần Thu Thảo 6E THCS thị trấn Bát Xát  

140 Bùi Minh Nguyệt 7E THCS thị trấn Bát Xát  

141 Nguyễn Hà Ngân 7E THCS thị trấn Bát Xát  

142 Trần Quỳnh Chi 8E THCS thị trấn Bát Xát  

143 Tẩn Lệ Huyền 8A THCS thị trấn Bát Xát  



144 Trần Mỹ Duyên 9D THCS thị trấn Bát Xát  

145 Vũ Hoàng Như Mai 9D THCS thị trấn Bát Xát  

146 Trần Tất Đạt 9D THCS thị trấn Bát Xát  

147 Lương Huyền Chi 9D THCS thị trấn Bát Xát  

148 Bùi Quốc Bảo 9C THCS thị trấn Bát Xát  

149 Lý Minh Thảo 9C THCS thị trấn Bát Xát  

150 Vũ Hồng Thơ 9D THCS thị trấn Bát Xát  

151 Vũ Hoài Giang 9D THCS thị trấn Bát Xát  

152 Đỗ Bảo An 6E THCS thị trấn Bát Xát  

153 Bùi Lương Hà My 6E THCS thị trấn Bát Xát  

154 Trần Thu Quỳnh 6E THCS thị trấn Bát Xát  

155 Đinh Gia Hân 6C THCS thị trấn Bát Xát  

156 Cồ Vũ Khải Tâm 6E THCS thị trấn Bát Xát  

157 Bùi Bảo Hà 6E THCS thị trấn Bát Xát  

158 Đỗ Quốc Bảo 6E THCS thị trấn Bát Xát  

159 Nguyễn Thanh Hà 7E THCS thị trấn Bát Xát  

160 Phạm Xuân Phong 7E THCS thị trấn Bát Xát  

161 Đinh Xuân Thành 7E THCS thị trấn Bát Xát  

162 Nguyễn Thanh Thủy 7E THCS thị trấn Bát Xát  

163 Nguyễn Thảo Nguyên 7E THCS thị trấn Bát Xát  

164 Sí San San 7E THCS thị trấn Bát Xát  



165 Nguyễn Vũ Minh Châu 7E THCS thị trấn Bát Xát  

166 Hoàng Gia Bảo 8E THCS thị trấn Bát Xát  

167 Trần Bảo Ngọc 8E THCS thị trấn Bát Xát  

168 Trần Công Trạng 8C THCS thị trấn Bát Xát  

169 Phạm Trường Nguyên 8A THCS thị trấn Bát Xát  

170 Lê Quang Huy 8E THCS thị trấn Bát Xát  

171 Vàng Phương Thảo 8E THCS thị trấn Bát Xát  

172 Ngô Thị Hân 8E THCS thị trấn Bát Xát  

173 Nông Tuệ Sang 8E THCS thị trấn Bát Xát  

174 Lê Ngọc Trinh 7E THCS thị trấn Bát Xát  

175 Trịnh Quỳnh Như 8E THCS thị trấn Bát Xát  

176 Nguyễn Anh Minh 8E THCS thị trấn Bát Xát  

177 Mông Yến Như 8B THCS thị trấn Bát Xát  

178 Phan Hải Linh 8E THCS thị trấn Bát Xát  

179 Nguyễn Mai Thanh Thảo 8E THCS thị trấn Bát Xát  

180 Đỗ Thanh Huyền 8A THCS thị trấn Bát Xát  

181 Ngô Huyền Minh 8E THCS thị trấn Bát Xát  

182 Vũ Hoàng Anh 8E THCS thị trấn Bát Xát  

183 Đỗ Bảo Trâm 8E THCS thị trấn Bát Xát  

184 Nguyễn Trần Minh Ngọc 8E THCS thị trấn Bát Xát  

185 Sùng A Dế 8B PTDTBT THCS Pa Cheo  



186 Đỗ Thị Bích Vân 11A8 THPT Số 1 Bát Xát  

187 Vũ Minh Quân 12A3 THPT Số 1 Bát Xát  

188 Tẩn Láo Tả 12A6 THPT Số 1 Bát Xát  

189 Hoàng Đức An 12A8 THPT Số 1 Bát Xát  

190
 Nguyễn Trần Minh 
Trang 

12A8 THPT Số 1 Bát Xát  

191 Phạm Tiến Thành 12A8 THPT Số 1 Bát Xát  

192 Phạm Quỳnh Trang 12A8 THPT Số 1 Bát Xát  

193 Đào Mai Hiên 12A8 THPT Số 1 Bát Xát  

194 Vũ Thị Quỳnh Như 12A8 THPT Số 1 Bát Xát  

195 Lê Ngọc Trâm 12A8 THPT Số 1 Bát Xát  

196 Đỗ Trung Quốc Khánh 12A8 THPT Số 1 Bát Xát  

197 Trần Trung Thành 12A8 THPT Số 1 Bát Xát  

198 Trần Huyền Chi 12A1 THPT Số 1 Bát Xát  

199 Trần Danh Dũng 12A1 THPT Số 1 Bát Xát  

200 Nguyễn Khánh Chi 12A1 THPT Số 1 Bát Xát  

201 Bùi Lê Nhật 12A1 THPT Số 1 Bát Xát  

202 Nguyễn Tiến Thành 12A1 THPT Số 1 Bát Xát  

203 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 12A1 THPT Số 1 Bát Xát  

204 Nguyễn Tâm Như 12A1 THPT Số 1 Bát Xát  

205 Vũ Đức Anh 11A1 THPT Số 1 Bát Xát  

206 Vũ Đức Tuệ 11A1 THPT Số 1 Bát Xát  



207 Nguyễn Lê Bảo Trâm 11A1 THPT Số 1 Bát Xát  

208 Bùi Tiến Đạt 12A7 THPT Số 1 Bát Xát  

209 Vàng Thị Hồng 12A2 THPT số 2 Bát Xát  

210 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10A6 THPT số 2 Bát Xát  

211 Chảo Thị Hồng 10A6 THPT số 2 Bát Xát  

212 Lý Thị Máy 11A Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bát Xát  

213 Lò Văn Phấu 12A Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bát Xát  

214 Phàng Thị Cú 12B Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bát Xát  

215 Hoàng Tả Mẩy 11D Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bát Xát  

216 Tẩn Tả Mẩy 12A Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bát Xát  

217 Vũ Hoài Thương 9B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

218 Sùng A Dùng 9B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

219 Sùng A Dình 9B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

220 Tẩn Hằng Nga 9A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

221 Vàng Thị Nhung 9B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

222 Hạng A Cáng 12A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

223 Lý Phúc Ngân 11A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

224 Lý Tả Mẩy 12A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

225 Lý A Ranh 11A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

226 Lò Thị Thảo Trang 12B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

227 Tẩn Lở Mẩy 12B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  



228 Vàng Thị Yến 11A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

229 Lý Xuân Hoa 10B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

230 Thào Thị Ké 11B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

231 Lý Mẩy Lan 11A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

232 Tẩn Páo Mẩy 11A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

233 Sìn Thị An 10B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

234 Sùng Thị Dung 11B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

235 Nông Như Quỳnh 12B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

236 Tẩn Văn Tiến 12B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

237 Tẩn Thị Thanh Thảo 11B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

238 Phàn Thu Thủy 10B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

239 Lý A Sải 11B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

240 Trần Thị Kim Kiều 6A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

241 La Ngọc Linh 7B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

242 Phà Tra Sợ 8B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

243 Sùng Mai Hương 8A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

244 Sùng Thị Nhung 8B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

245 Phàng Thị Lì 8B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

246 Nông Ngọc Ánh 9B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

247 Vùi Quốc Luân 9B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

248 Vàng Thị Mai 9A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  



249 Lò Thị Quỳnh Như 9B PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

250 Lù Hiểu Lam 11A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

251 Vùi Lưu Hà Phương 11A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  

252 Hù Mạnh Quân 11A PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát  
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